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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị Quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo 
kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ ngân sách địa phương

                Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6 xem xét ban hành Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum, như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Tại khoản 3, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm (Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/5/2017) quy định về thời gian quyết định, phê chuẩn và biểu mẫu các báo cáo như sau:

“3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp. Đồng thời quy định thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách địa phương cấp dưới phù hợp với tình hình của địa phương và quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên đảm bảo lập báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị định này và Luật Ngân sách nhà nước.”

Theo quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp (tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Như vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương là cần thiết và đúng quy định.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: Nhằm quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương theo đúng quy định.

2. Quan điểm: Việc xây dựng Nghị quyết “Quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương” đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và Thông báo số 15-TB-HĐND ngày 08/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Trên cơ sở các nội dung góp ý, Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT: Dự thảo nghị quyết gồm có 04 Điều, cụ thể như sau: 
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng: Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Điều 2. Thời gian gửi báo cáo

1. Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương

a) Trước ngày 30 tháng 11 năm thứ tư của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn sau.

Ban Kinh tế - Ngân sách có trách nhiệm thẩm tra và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước ngày 20 tháng 12 năm thứ tư của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước.

b) Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước ngày 20 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh giai đoạn sau báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương
a) Thực hiện theo quy định trình tự lập, thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương tại Điều 19 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

b) Trước ngày 15 tháng 9 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, thành phố kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương.

Ban Kinh tế - Xã hội có trách nhiệm thẩm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố cho ý kiến trước ngày 30 tháng 9 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

c) Trước ngày 15 tháng 12 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương giai đoạn sau.

Các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan có trách nhiệm thẩm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước ngày 20 tháng 12 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

d) Trước ngày 15 tháng 5 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương (đã chỉnh sửa).

Các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan có trách nhiệm thẩm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến lần thứ 2 trước ngày 20 tháng 5 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước. 

đ) Trước ngày 15 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương (sau khi hoàn chỉnh lần 2 theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Các Ban Hội đồng nhân dân liên quan có trách nhiệm thẩm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân tỉnh cho ý kiến lần 2 trước ngày 20 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

3. Báo cáo kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương

a) Trước ngày 10 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan.

Các Ban Hội đồng nhân dân liên quan có trách nhiệm thẩm tra và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7 hằng năm để gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Trước ngày 20 tháng 11 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, trình Hội đồng nhân dân tỉnh để tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm.

4. Thời gian gửi dự toán, phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương

a) Trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổng hợp, lập dự toán ngân sách địa phương năm sau gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố (sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn). 

b) Trước ngày 25 tháng 6 hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  tổng hợp, lập dự toán ngân sách địa phương năm sau gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố).

c) Trước ngày 10 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, lập dự toán ngân sách địa phương năm sau gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân liên quan để thẩm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7 hằng năm để gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

d) Trước ngày 20 tháng 11 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau (riêng nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương trình năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách) gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan thẩm tra, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

đ) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

e) Hội đồng nhân dân huyện, thành phố quyết định ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.

g) Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định và phân bổ ngân sách cấp mình chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện, thành phố quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.

5. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân cùng cấp giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới.

- Điều 3. Các biểu mẫu

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở, ban ngành (đơn vị dự toán cấp I tuyến tỉnh), các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập báo cáo gửi cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp trên theo biểu mẫu quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (nếu có).

- Điều 4. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định.
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Nghị quyết; (3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và các tài liệu liên quan)./.
	Nơi nhận:




- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban KTNS-HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;
- Lưu VT-KT3.
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